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Số             /SYT-NVY 
V/v triển khai thực hiện các mẫu 

giấy, phiếu thuộc lĩnh vực điều 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

                Hà Tĩnh, ngày       tháng         năm 2024 

 

Kính gửi: Các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh trong tỉnh. 

 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; trong 

đó, tại Điều 51, 52 (Chương X) và Phụ lục số XXIX của Thông tư liên quan đến 

lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh có các mẫu phiếu như sau: (i) Phiếu theo dõi truyền 

dịch, (ii) phiếu chăm sóc cấp 1, (iii) phiếu chăm sóc cấp 2, (iv) phiếu nhận định - 

phân loại người bệnh tại khoa cấp cứu, (v) phiếu bàn giao người bệnh chuyển 

khoa,  (vi) phiếu điều trị sơ sinh, (vii) phiếu khám thai (Các mẫu giấy phiếu, tại 

Phụ lục XXIX gửi kèm theo). 

Để triển khai các mẫu phiếu kịp thời, đúng quy định, đảm bảo chất lượng 

ghi chép và đảm bảo căn cứ pháp lý khi xẩy ra sự cố y khoa ngoài mong muốn; 

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh khẩn trương thực 

hiện:  

1. Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện các mẫu giấy, phiếu theo quy 

định của Thông tư; chỉ đạo Phòng Điều dưỡng phối hợp với các phòng chức 

năng nghiên cứu các mẫu phiếu, nhất là phiếu chăm sóc cấp 1, phiếu chăm sóc 

cấp 2, xây dựng các mã hóa và nội dung ghi chép trình Hội đồng Điều dưỡng 

bệnh viện thẩm định để thực hiện thống nhất trong bệnh viện: 

- Nội dung nhận định và mã hóa nhận định, đánh giá tình trạng bệnh nhân; 

- Nội dung chăm sóc/can thiệp điều dưỡng và mã hóa nội dung chăm 

sóc/can thiệp điều dưỡng theo các chuyên khoa của bệnh viện hiện có;  

- Nội dung bàn giao bệnh nhân và các tài liệu liên quan đến chăm sóc, 

điều trị của bệnh nhân theo đặc thù chung của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Dự thảo hướng dẫn ghi chép phiếu chăm sóc cấp 1, phiếu chăm sóc cấp 

2 của đơn vị. 

Gửi file nội dung nhận định, chăm sóc/can thiệp điều dưỡng và quy ước 

mã hóa, dự thảo hướng dẫn sử dụng/ghi chép phiếu chăm sóc cấp 1, phiếu chăm 

sóc cấp 2 và các loại phiếu khác (nếu có) của đơn vị về Sở Y tế trước ngày 

30/01/2024 để tổng hợp, lấy ý kiến chuyên gia và thống nhất sử dụng trong toàn 

tỉnh, giao nhiệm vụ như sau: 
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- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Gửi nội dung nhận định, chăm sóc/can thiệp 

điều dưỡng và quy ước mã hóa, dự thảo hướng dẫn sử dụng/ghi chép phiếu 

chăm sóc cấp 1, phiếu chăm sóc cấp 2 các chuyên khoa hệ nội: hồi sức tích cực, 

thận nhân tạo, tim mạch, hô hấp, nội tiết, tiết niệu, cơ xương khớp, da liễu, 

truyền nhiễm, ung bướu và các chuyên khoa hệ ngoại: phẫu thuật tiêu hóa, tổng 

hợp, chấn thương/thần kinh, răng hàm mặt, tai mũi họng, sản/phụ khoa. 

- Các bệnh viện: Mắt, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Phổi, Tâm 

thần: Gửi nội dung nhận định, chăm sóc/can thiệp điều dưỡng và quy ước mã 

hóa, dự thảo hướng dẫn sử dụng/ghi chép phiếu chăm sóc cấp 1, phiếu chăm sóc 

cấp 2 theo chuyên khoa của từng bệnh viện 

- Các bệnh viện ngoài công lập, BVĐK/trung tâm y tế có giường bệnh 

tuyến huyện: Gửi nội dung nhận định, chăm sóc/can thiệp điều dưỡng và quy 

ước mã hóa, dự thảo hướng dẫn sử dụng/ghi chép phiếu chăm sóc cấp 1, phiếu 

chăm sóc cấp 2 các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm, hồi sức cấp 

cứu. 

2. Trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện ghi chép các mẫu 

phiếu lĩnh vực điều dưỡng chăm sóc người bệnh theo Thông tư số 32/2023/TT-

BYT nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Y tế bằng 

văn bản để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Cục Quản lý KCB (để b/c);  

- Vụ Pháp chế - BYT (để b/c) 

- Vụ SK BMTE - BYT (để b/c  

Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVY.                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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